
PHÒNG GD DT DỎNG TRIÈU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỎNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự (lo - Hạnli phúc

Số: 156/TB-THIITĐ Hồng Thái Dỏng, ngày 30 thảng 8 năm 2019

THÔNG RẢO
Công khai Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1; Công khai theo 

Thông tu-36; Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thử nhất năm học 2019- 
2020; Quyết định phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết định phân công nhiệm 

vụ CBGV, NV nhà trưòìig năm học 2019-2020

Căn cứ Nghị định sổ 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chù trong hoạt dộng cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập " của Chinh Phù;

Căn cử Thông tư sổ 36/2017/TT-DGDDT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vê Ouy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo 
hộ thông giáo dục quốc dàn;

Căn cứ Tlìông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chỉnh về 
việc Hướng dân vê công khai ngân sách doi với đơn vị dự toán ngán sách, tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 
cùa Bộ tài chính Thông tư sửa doi, bo sung một so điểu cùa Thông tư số 
61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Ouyểt định số 04/2000/QD-BG DDT ngày 01/3/2000 cùa Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Dào tạo về việc ban hành Quy ché thực hiện dàn chù trong hoạt 
dộng cùa nhà trường.

Căn cứ Thông tư sổ 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 cùa Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Dào tạo ban hành Diều lệ Trường tiểu học và Thông tư 
số 50/2012/TT-BGDDTngày 18/12/2012 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành sửa đối, bô sung một so diêu cùa Thông tư sỗ 50/2012/TT-BGDDT;

Căn cứ Quyết dịnh số Ỉ55/OD-THHTĐ ngày 30 thủng 8 năm 2019 cùa 
trường Tiếu học Hồng Thái Đông về việc công khai Ouyết định plìẽ duyệt kết quà 
tuyển sinh lớp 1; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội đồng trường phiên 
họp thứ nhất năm học 2019-2020; Quyết định phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết 
định phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2019-2020 cùa trirờng 
Tiểu học Hồng Thải Đông;

I. Trường Tiểu học Hồng Thái Dông thông báo công khai Quyết định phê duyệt 
két quà tuyển sinh lớp ]; Công khai theo Thông tư 36; Nghị quyết Hội dồng trường 
phiên họp thứ nhất năm học 2019-2020; Quyết dịnh phô duyệt Kẻ hoạch giáo dục; 
Quyết dịnh phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2019-2020 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông cụ thể như sau:

1. Quyết định phê duyệt két quà tuyển sinh lớp I năm học 2019-2020
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2. Các biểu mầu 05, 07, 08 theo Thông tư 36;
3. Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ nhất năm học 2019-2020;
4. Quyết định phê duyệt Kổ hoạch giáo dục;
5. Quyết dịnh phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2019-

2020;
II. Thòi gian công khai: 30 ngày ( từ ngày 30/8/20J9 đền ngày 30/9/2019)
III. I)ịa điểm công khai: Bàng thông bcáo, trang web của nhà trường.
Trên dây là Tlìônu báo công khai Nchị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ 

nhất năm học 2019-2020; Quyết định phê duyệt Ke hoạch giáo dục; Quyết dịnh 
phân công nhiệm vụ CBGV, NV nhà trường năm học 2019-2020.

Noi nhộn:
- CBGV-NV(n'b);
- Lưu: HSCK.
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BIÊN BẲN
Duyệt kết quà tuyển sinh lớp 1 nãm học 2019-2020

Thời gian: Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2019 
Địa điểm: Phòng I lội trường PGD&ĐT thị xà.
I. Thành phần:
* Phòng GD&ĐT:
1. Bà Nguyễn Thị Hường - Phó trường Phòng GD&ĐT;
2. Bà Đinh Thị Kim Cúc - Chuyên viên Phòng GD&ĐT;
3. Bà Lê Thị Thuần - Chuyên viên Phòng GD&ĐT;
* Trường Tiểu học Hồng Thải Đông
1. Bà: Vù Quế Nga - Hiệu trường
2. Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trường 
II. Nội dung làm việc:
Thực hiện công văn số 482/QĐ-ƯBND TX Đông Triều ngày 07/05/2019 

UBND TX Đông Triều về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019- 
2020; Phòng GD&ĐT duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 đổi 
với trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

1. về hồ sơ tuyển sinh
Nhà trường có dầy đủ hồ sơ tuyển sinh lớp 1, gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
- Thông báo tuyển sinh.
- Kẻ hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020.
- Danh sách học sinh đà tuyển sinh.
2. Cliĩ tiêu được giao tuyển sinh (theo Ke hoạch phát triển giảo dục năm 

học 2019-2020): 163 em.
3. Kết quả tuyển sinh
- Tuyển sinh đúng tuyển (theo Quyết định sổ 482/QD-UBND ngày 07 

tháng 5 năm 2019 cùa UBND thị xã Đông Triều về phân vùng tuyển sinh)\\52 
em, nữ 75 em.

Trong dó:
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số: 0 (nữ: )
+ Học sinh là người khuyết tật, tự kỷ:

UBND THỊ XẲ DÒNG TRIÈU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO I)ôc lâp -T ư  do - lĩanli nliiíc
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+ Học sinh khác độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 (không tinh học sinh lưu 
hơn):0 cm

- Tuyển sinh trái tuyến: 26 em (nữ: 13 em)
Tronu dó:
+ Học sinh là người dân tộc thiểu sổ: 0 (nừ:)
+ Học sinh khác độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 (không tinh học sinh lim

ban): 0
- Chưa tuyển: Không
4. Kết luận cùa trường đoàn
- Duyệt kết quả tuyển sinh lớp I năm học 2019-2020 dổi với trường Tiểu 

học Hồng Thái Đông là: 178 học sinh với 6 lớp.
- Đe nehị nhà trường hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo hai hình thức trục 

tiếp và trực tiếp, thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy dịnh.
- Thực hiện công khai kết quả tuyển sinh trên các phương tiện thône tin 

và theo quy dịnh.
Biên bản dược lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, hoàn thành 

vào hồi giờ phút ngày ... tháng năm 2019 tại Phòng S2- PGD&ĐT thị xã 
Đône Triều và dược các thành viên có mặt nhất trí thông qua.

THƯ KỶ ĐẠI DIỆN KT. TRƯỜNG PIIÒNG
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Biếu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Cam kết chất lương giáo dục của trường tiếu học, năm học 2019- 2020

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I Điều kiện tuyến sinh

Học sinh sinh năm 
2013, học sinh 
thường trú tại 5 

thôn của xã Hồng 
Thái Đông

HS hoàn thành 
chương trình lớp 

1

HS hoàn thành 
chương trình lớp 

2

HS hoàn thành 
chương trình lớp 

3

HS hoàn thành 
chương trình lớp 4

II
Chương trình giáo dục 
mà cơ sở giáo dục tuân 

thủ

Chương trình 
của

BGD&ĐT

Chương trình 
của BGD&ĐT

Chương trình 
của BgD&ĐT

Chương trình 
của Bg D&ĐT

Chương trình của
bg D&đ t

III Yêu câu về phối hợp 
giữa cơ sở giáo dục và 

gia đình.

Yêu câu về thái độ học 
tập của học sinh

Gia đình kết hợp 
với nhà trường 
hướng dẫn học 
sinh thực hiện 

nhiệm vụ năm học 
2019 - 2020

Gia đình kết hợp 
với nhà trường 
hướng dẫn học 
sinh thực hiện 
nhiệm vụ năm 

học 2019 - 2020

Gia đình kết hợp 
với nhà trường 
hướng dẫn học 
sinh thực hiện 
nhiệm vụ năm 

học 2019 - 2020

Gia đình kết hợp 
với nhà trường 
hướng dẫn học 
sinh thực hiện 

nhiệm vụ năm học 
2019 - 2020

Gia đình kết hợp 
với nhà trường 
hướng dẫn học 
sinh thực hiện 

nhiệm vụ năm học 
2019 - 2020

IV Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo dục 

cam kết phục vụ học 
sinh (như các loại 

phòng phục vụ học 
tập, thiết bị dạy học, 

tin học ...)

Nhà trường có đủ 
phòng học, đồ 

dùng thiết bị dạy 
học phục vụ hoạt 
động dạy và học.

HS học Tiếng Anh 
2 tiết/ tuần

Nhà trường có 
đủ phòng học, đồ 
dùng thiết bị dạy 
học phục vụ hoạt 
động dạy và học.

Nhà trường có 
phòng tin học 

dạy chương trình 
tin học cho học 
sinh từ khối 2 

đến khối 5, dạy 2 
tiết/tuần.

HS học Tiếng 
Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có 
đủ phòng học, 

đồ dùng thiết bị 
dạy học phục vụ 
hoạt động dạy và 

học.

Nhà trường có 
phòng tin học 

dạy chương trình 
tin học cho học 
sinh từ khối 2 

đến khối 5, dạy 2 
tiết/tuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ 
phòng học, đồ 

dùng thiết bị dạy 
học phục vụ hoạt 
động dạy và học.

Nhà trường có 
phòng tin học dạy 
chương trình tin 
học cho học sinh 
từ khối 2 đến khối 
5, dạy 2 tiết/tuần.

HS học Tiếng 
Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ 
phòng học, đồ 

dùng thiết bị dạy 
học phục vụ hoạt 
động dạy và học. 
Nhà trường có 

phòng tin học dạy 
chương trình tin 

học cho học sinh từ 
khối 2 đến khối 5, 

dạy 2 tiết/tuần.

HS học Tiếng Anh 
4 tiết/ tuần

Học sinh được 
tham gia vào

Học sinh được 
tham

Học sinh được 
tham

Học sinh được 
tham gia

Học sinh được 
tham gia vào



V Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt của 
học sinh ở cơ sở giáo 

dục

các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp: 
Thể dục, múa hát 
tập thể, văn nghệ, 
các hoạt động theo 

chủ điểm từng 
tháng và các hoạt 
động do cấp trên 
chỉ đạo tổ chức.

gia vào các hoạt 
động ngoài giờ 

lên lớp: Thể dục, 
múa hát tập thể, 
văn nghệ, các 

hoạt động theo 
chủ điểm từng 
tháng và các 

hoạt động do cấp 
trên chỉ đạo tổ 

chức.

gia vào các hoạt 
động ngoài giờ 

lên lớp: Thể dục, 
múa hát tập thể, 

văn nghệ, các 
hoạt động theo 
chủ điểm từng 
tháng và các 

hoạt động do cấp 
trên chỉ đạo tổ 

chức.

vào các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp: 
Thể dục, múa hát 
tập thể, văn nghệ, 

các hoạt động 
theo chủ điểm 

từng tháng và các 
hoạt động do cấp 

trên chỉ đạo tổ 
chức.

các hoạt động 
ngoài giờ lên lớp: 
Thể dục, múa hát 
tập thể, văn nghệ, 
các hoạt động theo 

chủ điểm từng 
tháng và các hoạt 
động do cấp trên 
chỉ đạo tổ chức.

VI
Đội ngũ giáo viên, cán 

bộ quản lý, phương 
pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục

- Thiếu 17 giáo
viên

- Cán bộ quản lý 
đảm bảo theo yêu

cầu đổi mới 
phương pháp quản

lý.

- Thiếu 17 giáo
viên

- Cán bộ quản 
lý đảm bảo theo 
yêu cầu đổi mới

phương pháp 
quản lý.

- Thiếu 17 giáo
viên

- Cán bộ quản 
lý đảm bảo theo 
yêu cầu đổi mới

phương pháp 
quản lý.

- Thiếu 17 giáo
viên

- Cán bộ quản lý 
đảm bảo theo yêu

cầu đổi mới 
phương pháp 

quản lý

- Thiếu 17 giáo 
viên

- Cán bộ quản lý 
đảm bảo theo yêu 

cầu đổi mới 
phương pháp quản

lý.

VII

Kết quả đạo đức, học 
tập, sức khỏe của học 
sinh dự kiến đạt được

HT chương trình 
lớp học: 179/179

Thể lực: Tốt: 120 
Đạt: 59

HT chương trình 
lớp học: 228/228

Thể lực: Tốt: 
160 Đạt: 68

HT chương trình 
lớp học: 200/200

Thể lực: Tốt: 
160 Đạt: 40

HT chương trình 
lớp học: 160/160

Thể lực: Tốt: 120 
Đạt: 40

HT chương trình 
tiểu học: 133/133

Thể lực: Tốt: 100 
Đạt: 33

VIII

Khả năng học tập tiếp 
tục của học sinh

HS có đủ khả năng 
thực hiện nhiệm 

vụ học tập HS có đủ khả 
năng thực hiện 

nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả 
năng thực hiện 

nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả 
năng thực hiện 

nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng 
thực hiện nhiệm vụ 

học tập

Hồng Thái Đông, ngày 30 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG



Biếu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020

STT Nội dung Số lượng Bình quân

I Số phòng học/số lớp 28 Số m2/học sinh

II Loại phòng học

1 Phòng học kiên cố 16

2 Phòng học bán kiên cố 12

3 Phòng học tam 0

4 Phòng học nhờ, mượn 0

III Số điểm trường lẻ 02

IV Tổng diện tích đất (m2) 6.839 9,1

V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 3.928 5,2

VI Tổng diện tích các phòng

1 Diện tích phòng học (m2) 1.246

2 Diện tích thư viện (m2) 50

3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng 
(m2)  ' '

4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 54

5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 54

6 Diện tích phòng học tin học (m2) 54

7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 23

8
Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật 
học hòa nhập (m2)

9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 23

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vi tính: bô) Số bô/lớp

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

1.1 Khối lớp 1 6 6/6

1.2 Khối lớp 2 7 7/7

1.3 Khối lớp 3 6 6/6

1.4 Khối lớp 4 5 5/5



1.5 Khối lớp 5 4 4/4

VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ
học tập (Đơn vị tính: bộ)

37 Số học sinh/bộ

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp

1 Ti vi 5

2 Cát xét 2

3 Đầu Video/đầu đĩa 1

4 Máy chiếu OverHead/projector/vât thể 9

5 Bảng tương tác 1

6 Máy tính xách tay 5

Nội dung Số lượng(m2)

X Nhà bếp 35

XI Nhà ăn

XIV Nhà vệ sinh
Dùng cho giáo 

viên
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 1 2

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 
tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYTngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

Có Không

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x

XVII Kết nối internet x

XVIII
Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

XIX Tường rào xây x

Đông Triều, ngày 30 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG



PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

Biếu mâu 08

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiếu học,

năm học 2019 - 2020

STT

Nội dung Tổng
số

Trình độ đào tạo Hạng chức danh 
nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới
TC

Hạng
IV

Hạng
III

Hạng
II

Xuất
sắc Khá Trung

bình Kém

Tổng số giáo viên, cán 
bộ quản lý và nhân 
viên

38 26 10 2 2 20 4

I
Giáo viên 32 22 9 1 2 19 2

Trong đó số giáo viên 
chuyên biệt:

1 Tiếng dân tộc

2 Ngoại ngữ 3 2 1 1 2 2 1

3 Tin học

4 Âm nhạc 2 2 2

5 Mỹ thuât 2 2 2 2

6 Thể dục 1 1 1

II Cán bộ quản lý

1 Hiệu trưởng 1 1 1

2 Phó hiệu trưởng 2 2 1 1

III Nhân viên

1 Nhân viên văn thư 1 1

2 Nhân viên kế toán

3 Thủ quỹ 1 1

4 Nhân viên y tế

5 Nhân viên thư viện, 
thiết bị TN

1 1

Đông Triều, ngày 30 tháng 8 năm 2019 
HIỆU TRƯở Ng
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PHÒNG GD&DT DÒNG TRIÊU CỘNG HÒA XẢ IIỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUONG 1II HONG THAI DÔNG Độc ỊẠp - Tự do - Hiinli phúc

So: I40/ỌĐ-THHTD Hồng Thói Đông, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ mini học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIÊU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG
Ctăn cứ Điều 20, Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số 03/VBHN- 

BGD ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 cùa Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ vào tinh hình thực tế cùa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông;
Xct năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và đề nghị của 

các Phó hiệu trường,
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ năm học 2019 -  2020 gồm những ông (bà) có tên 
trong danh sác kèm theo.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông thực hiện theo Điều lộ trường Tiêu học.

Điều 3. Quyết dịnh này có hiệu lực từ ngày 01/8/2019 dến hết ngày 31 tháng 7 năm 
2020. Các ông (bà) có tên trong diều 1 căn cứ Quyết dịnh thi hành./.

Nơi nhộn:
- CB, GV, NV (t/h);
- Lưu: VP
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PUÒNG GD&DTTX dông TRIÈU cộng 1IOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG T1111ÒNG THẢI DỎNG Dộc lập - Tự (lo - Hạnh Phúc

Sô: ' ff3/QD-11II1 I'D nồng Thái Dông, ngày 10 tháng 9 năm 2019

QUYÉT DỊNII
“V/v Phân công nhiệm vụ l)ổ sung nãni học 2019 - 2020”

lllỆU TRƯỞNG TRUÔNG TIÉƯ HỌC HÒNG THẢI DÔNG

Căn cứ Điều 20, Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 
03/VBHN-BGDDT ngày 22 tháng 01 năm 2014 cùa Bộ trưởng Bộ Giảo dục và 
Đào tạo)’,

Căn cứ vào tình hình thực tế cùa Trường Tiểu học I long Thái Đông;
Xét nâng lực cùa cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và đề nghị cùa 

các Phó hiệu trường,
QUYÉTĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ bổ sung năm học 2019 - 2020 gồm những ông 
(bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa cản bộ, giáo viên, nhân viên 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông thực hiện theo Điều lệ trường Tiểu học.

Điều 3. Quyết dịnh có hiệu lực tự ngày 10/9/2019 dến hết ngày 31 tháng 7 
năm 2020. Các ông ( bà) có tên trong diều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

A W  Iiliận:
- CB, GV, NV (t/h);
- Lira: VP.

HIẼƯ TRƯỞNG
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PHÂN CỒNG NHIỆM v ụ  BỎ SUNG 
NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Ouyểt định sổ 'Íỉb/QD-TIIHTD ngày 10 tháng 9 năm 2019 cùa trường TH Hồng Thái Đông)

PHÒNG GD&ĐT ĐỎNG TRIỀU
TRƯỞNG TU HỒNG THẢI DÔNG

STT

1

Họ và ten Ngày, tháng, 
nãm sinh

Trình độ 
CM Nhiệm vụ đưực phân công Kiêm nhiệm Ghi chú

Trần Thị Thu Hằng 22/12/1979 ĐH TH

Phụ trách công tác: Tuyển sinh, Công tác pho cập giáo dục, lao dộng; 
Phụ trách công tác dạy và học Tổ 1, Tổ 2+3; Theo dõi sĩ so HS; Hoạt 
dộng lớp bán trú; Chữ thập dỏ; Hoạt dộng giáo dục ngoài giờ lên lớp; 
Giãi quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; Các cuộc vân động và phong 
trào thi đua; Phụ trách công tác kiểm định. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi được hiệu trường phân công; Phụ trách điểm trường Tân Yên

2 Phạm Thị Hưome Dịu 18/01/1985 ĐHTH

, Công tác dạv và học; Kiềm tra nội bộ; Bồi dưỡng giáo viên, nhân 
viên; Phụ ưách tổ 4-5; Quản lý hồ sơ thi và kiểm tra, sổ sách theo quy 
định; CTTT, các cuộc thi; Quản lý cơ sỡ vật chất; Theo dõi sĩ số giáo 
viên, xếp then khỏa biểu, Dạy thay khối 4, 5; Thực hiện các nhiệm vụ 
khác khi dược hiệu trướng phân còng; Phụ trách điểm trường Tân Lập

Phó BT Chi bộ

3 Nguyễn Thị Huệ 30/10/1981 CĐÂN Tổng phụ trách Đội; Giăng dạy môn âm nhạc TPT Đội

4 Nguvễn Thị Hằng Nga 07/10/1983 CĐÂN Giàng dạy môn Âm nhạc

5 Bùi Thị Binh 02/10/1983 CĐTD Giàng dạy môn Thể dục

6 Phạm Thị Lan Anh 22/05/1979 CĐTH Giáo viên bộ môn

7 Nguyễn Thị Phương Nghĩa 19/08/1985 ĐH TH GVCN lớp 1E

8 Lc Thị Thu Hĩcn 17/05/1988 ĐHTH Giảng dạy và CN lớp 3B
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• 9 Nguyễn Thị Thủy 12/04/1987 CĐTH Giảng dạy và CN lớp 2C

10 Bùi Thị Mai 20/09/1984 CD TH Giảng dạy và CN lớp 3 A

n Đoàn Thị Như Quỳnh 07/07/1996 CĐ TH Giảng dạy và CN lớp 3D

12 Dương Thị Duyên 10/03/1994 ĐH TH Giảng dạy và CN lớp 5C
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PHÒNG GD&ĐT DÔNG TRIẺU
TRƯỜNG TH HỎNG THÁI DÔNG

PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ  
NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Quyết định so I4 D/QĐ-THHTĐ ngày 01 tháng 8 năm 2019 cùa trường 77/ Hồng Thái Đông)

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm
cinh

Trình đù 
CM

Nhiệm vụ được phân công Kiêm nhiệm Số tiết Ghi
chú

I Vũ Qué Nga 09/01/1975 DH-GDTH

Phụ trách chung toàn diện mọi hoạt dộng của nhã trường. Phụ trách 
cônc tác: Tổ chức, tài chinh, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thi 
dua khen tlnrớne. giáo dục dạo dức học sinh, XHH giáo dục, cơ sỡ vật 
chất, Bảo hiểm các loại, tả Văn phòng; Dạy thay khối 1

Bí thư Chi bộ 2

2 Trần Thị Thu Hằng 22/12/1979 ĐH TI I

Phụ trách công tác: Tuyển sinh, Công tác phổ cập giáo dục, lao dộng; 
Phụ trách công tác dạy và học Tổ 1, Tồ 2+3; Theo dõi sĩ số HS; Hoạt 
động lớp bán trú; Chữ thập đò; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lẽn lớp; 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; Các cuộc vân dộng và phong trảo 
thi dua; Phụ trách công tác kiềm dịnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi 
dược hiệu trướng phàn công; Phụ trách dicm trường Tán Yên; GVCN 
lớp 3A.

4

3 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985 ĐH TH

Công tác dạy và học; Kiềm tra nội bộ; Bồi dường giáo viên, nhân viên; 
Phụ trách tổ 4-5; Quản lý hồ sơ thi và kicm tra, sổ sách theo quy dịnh; 
CTTT, các cuộc thi; Quán lý cơ sỡ vật chất; Theo dõi sĩ số giáo viên, 
xếp thời khóa biểu, Dạy thay khối 4, 5; Thực hiện các nhiệm vụ khác 
khi dược hiệu trường phân công; Phụ trách diềm trường Tân Lập; 
GVCN lớp 5C.

Phó BT Chi 
bộ 4

4 ’hạm Thị Thu Hà 23/03/1974 ĐH TH GVCN lớp 2B TT tố 2+3 17

5 Nguyễn Thị Sơn 30/10/1964 TC TH GVCN lớp 2E 20
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6 Nguyen Till Kim Oanh 20/09/1974 ĐllTH GVCN lớp 4U TT tỏ 4+5 20

7 Nguyen Thi Thu 18/07/1975 ĐHTH GVCN lớplB Chủ tịch CD, 
TPtổ 1 16

8 Hả Thị Thu Hương 01/06/1974 DH TH GVCNlớplA TTtổ 1 17

9 Hà Thị Kim Oanh 23/11/1976 ĐH TH GVCN lớp 2H
TP tả 2+3, 
Phụ trách 

điểm Tân Lập
19

10 Vươne Minh Thu 28/05/1977 CD TU GVCN lớp 3D 20

11 Bùi Thị Mỹ Thủy 02/09/1972 CD TH GVCN lớp 2A 20

12 Vuơnc Thị Hương 01/05/1976 DH TH GVCN lớp 5A TP tổ 4+5 19

13 Nguyễn Thị Huệ 30/10/198] CĐÂN GVCN lớp 3B TPT Đội 2

14 Nguyễn Thị Huyền 28/06/1977 ĐHTA GVCN lớp 3E 23

15 Lưu Thị Hằng Nga 29/06/1979 DH TH GVCN lớp 2D 20

16 Phạm Thị Thúy 16/03/1980 DHTA GVCN lớp 5D 23

17 Đỗ Till Thúy 20/08/1984 ĐHTH GVCN lớp 4C 18

18 Hoàng Ngọc Thùy Tâm 26/03/1978 CD TA Dạy môn Tiếng Anh 23

19 Nguyễn Thị Hằng Nga 07/10/1983 CD ÂN Dạy môn Âm nhạc; GVCN lớp 1E 23

20 Ncuyễn Thị Thanh Hà 17/03/1987 CĐMT Dạy môn Mỹ thuật; GVCN lớp 2D 23
21 Vũ Thị Dung 12/09/1988 DHTH GVCN lớp 4A BT Đoàn TN 20
22 Từ Thị Huyền 12/03/1988 ĐHTH GVCN lớp 5B Thư ký HD 18 ,
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23 Phạm Thị Minh Trâm 29/09/1988 ĐHTH GVCN lởp 4D 20

24 Trần Thị Nga 16/09/1988 CĐ MT Dạy môn Mỹ thuật; GVCN lởp 3C 23

25 Vũ Thị Quế 25/05/1983 CD TH GVCN lớp 1Đ Phụ trách 
diềm Tân Yên 20 *

26 Bùi Thị Ly 28/12/1989 CD TH GVCN lớplD 20

27 Bùi Thị Bình 02/10/1983 CĐTD Dạy môn Thể dục; GVCN lớp 2C 23

28 Nguyen Thu Hương 11/09/1987 CD TH GVCN lớp 1C 23

29 Phạm Thị Lan Anh 22/05/1979 CD TH GVCN lớp 3D 20

30 Hoàng Thị Hằng 14/09/1989 TC TV-TB Phụ trách Thiết bị - thư viện

31 Phạm Thị Thúy 12/02/1985 CĐKT Hành chinh thủ quỹ TTtồ vp
32 Lê Thị Hồng Thái 02/08/1986 DH KT Hành chính Văn thư - Y te

HIỆU TRƯỞNG
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